PHỤ LỤC SỐ 01
TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004)
A. NGUYÊN TẮC CHUNG
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải có đủ sức khoẻ cần thiết, phù hợp với ngành nghề để phát huy được năng lực, nghiệp vụ, phục vụ tốt cho yêu cầu lao động của nước ngoài theo hiệp định đã ký.

Không tuyển những người đang có bệnh cấp tính, bệnh truyền nhiễm, bệnh mạn tính chưa chữa khỏi, người có dị tật cơ quan vận động, dị tất giác quan, phụ nữ đang có thai không đủ điều kiện sức khoẻ để làm việc theo yêu cầu của phía nước bạn.

Tiêu chuẩn sức khoẻ này là căn cứ cơ bản để tuyển chọn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Nếu phía nước ngoài có yêu cầu khác cần phải bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của phía nước ngoài.

B. NỘI DUNG VỀ SỨC KHOẺ
I. HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI

1. Không có dị dạng, dị tật, khuyết tật của tay, chân và giác quan gây khó khăn về vận động, đi lại, nhìn, nghe, nói.

2. Không có gù, vẹo, biến dạng cột sống gây bất thường về vận động, đi lại.

II. THỂ LỰC CHUNG

1. Tuổi: Nam và nữ trong độ tuổi lao động

2. Chiều cao: nam từ 150 cm trở lên. Nữ từ 145 cm trở lên

3. Cân nặng: Nam từ 45 kg trở lên, Nữ từ 40 kg trở lên.

4. Thính lực: Cả hai tai nói thầm cách 0,5 mét nghe rõ. Nói bình thường cách 5 mét nghe rõ.

5. Thị lực:

- Thị trường bình thường, không có bệnh mắt đang tiến triển.

- Không có rối loạn màu sắc hoặc mù màu.

- Khả năng nhìn: thị lực hai mắt có kính hoặc không kính ≥ 8/10

6. Huyết áp lúc nghỉ:

- Huyết áp tối đa không quá 140 mmHg

- Huyết áp tối thiểu không quá 90mmHg

- Nhịp tim lúc nghỉ không quá 90 nhịp/phút.

(Nếu huyết áp vànhịp tim người được khám ở mức giới hạn cần kiểm tra lại 03 lần ở 03 thời điểm khác nhau sau khi người được khám đã được nghỉ ngơi 10 phút).

III. CÁC BÊNH, TẬT KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ

1. Các bệnh về tim mạch:

- Bệnh huyết áp

- Các bệnh van tim thực thể

- Di chứng tai biến mạch máu não

- Các bệnh tim bẩm sinh

- Loạn nhịp hoàn toàn

- Viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim cấp và mạn

- Tim to chưa rõ nguyên nhân

- Suy mạch vành, suy tim, nhồi máu cơ tim

- Người mang máy tạo nhịp tim

- Viêm tắc động mạch, viêm tắc tĩnh mạch.

2. Các bệnh về hô hấp

- Lao phổi đang tiến triển hoặc chưa chữa khỏi

- Tràn dịch, tràn khí màng phổi

- Tâm phế mãn

- Tắc nghẽn đường hô hấp mạn tính

- Khí phế thũng

- Xơ phổi

- Hen phế quản

- Viêm dày dính màng phổi

- Áp xe phổi

- Ung thư phổi, ung thư phế quản các giai đoạn.

3. Các bệnh về tiêu hoá

- Sỏi mật

- Xơ gan, ung thư gan

- Viêm gan

- Áp xe gan

- Lách to

- Cổ chướng

- Vàng da

- Loét dạ dày hành tá tràng có hẹp môn vị

- Ung thư đường tiêu hoá

4. Các bệnh về nội tiết

- Đái tháo đường

- Cường hoặc suy tuyến giáp

- Suy tuyến thượng thận

- Đái nhạt

- U tuyến thượng thận

5. Các bệnh thận và tiết niệu

- Viêm cầu thận cấp hoặc mạn

- Thận đa nang, u thận

- Suy thận

- Thận hư nhiễm mỡ

- Sỏi đường tiết niệu

- Viên đài bể thận cấp hoặc mạn

6. Các bệnh về thần kinh

- Động kinh

- U não, rồng tuỷ, u tuỷ, u thần kinh ngoại biên

- Di chứng bại liệt

- Liệt 1 hoặc nhiều chi

- Bệnh, tổn thương thần kinh trung ương

- Bệnh, tổn thương thần kinh ngoại biên.

- Thoát vị đĩa đệm cột sống

- Xơ hoá cột bên teo cơ

- Bệnh u tuyến ức (liệt tứ chi)

- Parkinson

- Rối loạn vận động không phải Parkinson

7. Các bệnh về tâm thần

- Tâm thần phân liệt

- Rối loạn cảm xúc 

- Histeria

- Nghiện ma tuý, nghiện rượu

8. Bệnh cơ quan sinh dục

- U xơ tuyến tiền liệt

- Ung thư dương vật, ung thư bàng quang

- Sa sinh dục

- Ung thư vú

- Ung thư cổ tử cung

- U nang buồng trứng.

9. Các bệnh về cơ xương khớp

- Viêm khớp dạng thấp

- Viêm cột sống dính khớp

- Cụt chi

- Viêm xương, cốt tuỷ viêm

- Thoái hoá cột sống giai đoạn 3.

- Loãng xương nặng

10. Các bệnh da liễu và hoa liễu

- Bệnh lậu cấp và mạn

- HIV, AIDS

- Bệnh hệ thống tạo keo

- Bênh phong trong thời gian còn điều trị (còn triệu chứng lâm sàng và vi khuẩn) và di chứng tàn tật độ 2.

- Nấm sâu, nấm hệ thống

- Các thể Lao da

- Viêm da mủ; viêm da mủ hoại tử

- Viêm tắc động mạch

- Vẩy rồng

- Loét lâu lành

- Bệnh Duhring; bệnh Pemphigus các thể.

- Bệnh Porphyrida

- Viêm tắc tĩnh mạch

- Hồng ban nút do Lao

- Hồng ban nút do Liên cầu đang điều trị

- Các bệnh da do vius, vi khuẩn, nấm, coxacki; ký sinh vật đang điều trị hoặc điều trị chưa khỏi.

- Các loại xăm trổ trên da.

- Bệnh vảy nến

- Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (các thời kỳ bệnh giang mai, bệnh lậu cấp, bệnh do chlamydia trachomatis; Nicholafavre; Donovanoh, bệnh hạ cam mềm....)

11. Các bệnh về mắt

- Các bệnh về mắt cấp tính cần được điều trị (cơn glôcôm cấp, viêm thị thần kinh cấp, viêm màng bồ đào cấp....)

- Sụp mi từ độ III trở lên

- Viêm màng bồ đào

- Đục nhân mắt

- Thiên đầu thống

- Quáng gà

- Viêm thần kinh thị giác

- Thoái hoá võng mạc

- Các bệnh mắt có thị lực (có kính) < 8/10 và có biến đổi thị trường

12. Các bệnh về Tai Mũi Họng

- U hoặc ung thư vòm họng

- Viêm xoang, viêm tai giữa chưa ổn định

- Trĩ mũi

13. Các bệnh về răng hàm mặt

- Dị tật vùng hàm mặt

- Các bệnh, các loại u và nang vùng răng miệng, hàm mặt ảnh hưởng đến sức khoẻ và công tác.

PHỤ LỤC SỐ 02
MẪU GIẤY KHÁM VÀ CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004)
	Sở Y tế:.............
Đơn vị:..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ
	 


Họ và tên (viết chữ in hoa):......................................................
Giới tính: Nam Nữ Sinh ngày... tháng... năm.... 

Quốc tịch:................................................................................

Số CMND:........... cấp ngày..../..../..... tại................................

Địa chỉ thường trú:..................................................................

Lý do khám sức khoẻ:...........................................................................................

	(ảnh chân dung 4 x 6 cm)


I. TIỀN SỬ BỆNH TẬT BẢN THÂN, GIA ĐÌNH:.............................................
..............................................................................................................................

	Mạch:........ lần/phút Chiều cao:............... cm

Thân nhiệt........... 0C Cân nặng:................ kg

Huyết áp.../... mmHg Nhịp thở:........ lần/phút


II. KHÁM LÂM SÀNG:
1. Toàn thân:............................

................................................

................................................

................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


2. Nội tổng hợp:.........................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


3. Tim mạch:..............................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


4. Tâm thần - Thần kinh:............................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


5. Sản phụ khoa:.........................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


6. Ngoại - Da liễu:.....................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


7. Tai Mũi Họng:.......................................................
...................................................................................

Tai trái nói thường:.......... m Nói thầm:............ m

Tai phải nói thường:.......... m Nói thầm:............ m

	Bác sĩ

Họ tên:............................


8. Răng Hàm Mặt:....................................................
- Sâu răng:.................................................................

- Nha chu:.................................................................

- Mất răng:................................................................

- Hàm Mặt:...............................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


9. Mắt:......................................................................
Thị lực: Không kính: Mắt phải:......

Mắt trái:.......

Có kính: Số kính:..... Mắt phải:......

Mắt trái:.......

Sắc giác:.......................................................................

III. CẬN LÂM SÀNG

1. Xét nghiệm máu

- Công thức máu...................................................................................................

- Nhóm máu ABO:........................ U rê máu:............. Đường máu:....................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


- Viêm gan B....................... HIV...............................
- Giang mai: VDRL:.............. TPHA:........................

- Ký sinh trùng sốt rét trong máu:..............................

- Khác:........................................................................

-...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


2. Xét nghiệm nước tiểu:
- Đường niệu:..............................................................

- Protein niệu:..............................................................

- Khác:........................................................................

-...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


3. Chẩn đoán hình ảnh:
- X-quang tim phổi thẳng:..........................................

- Khác:........................................................................

-...................................................................................

	Bác sĩ

Họ tên:............................


4. Các xét nghiệm khác:
- Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng:.........................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

-...................................................................................

IV. KẾT LUẬN: (do Chủ tịch Hội đồng khám sức khoẻ, hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào các kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng để kết luận: có đủ sức khoẻ để đi lao động nước ngoài hay không?)

...............................................................................................................................

Ghi chú: Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày ký

....... Ngày.... tháng.... năm.....

Chủ tịch Hội đồng khám sức khoẻ

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 03
MỨC PHÍ KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004)
	STT
	Dịch vụ
	Mức phí

(ĐV: 1000 đ)

	1
	Khám lâm sàng toàn diện (Khám thể lực, tim mạch, tâm thần kinh và các chuyên khoa....)
	100

	2
	Các xét nghiệm bắt buộc
	 

	 
	Công thức máu
	10

	
	Nhóm máu ABO
	6

	
	U rê máu
	12

	
	Đường máu
	12

	
	Viêm gan B
	30

	
	HIV
	50

	
	Giang mai - Phương pháp RPR
	24

	
	Giang mai - Phương pháp TPHA
	30

	
	Ký sinh trùng sốt rét trong máu
	10

	
	X-quang tim phổi thẳng
	20

	
	Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng
	12

	
	Đường niệu
	3

	
	Protein niệu
	3

	3
	Các xét nghiệm khác (nếu có yêu cầu)
	 

	 
	Điện tâm đồ
	15

	
	Điện não đồ
	20

	
	Công thức bạch cầu
	30

	
	Tốc độ máu lắng
	6

	
	Tỷ lệ huyết sắc tố
	6

	
	Nhóm máu Rh
	15

	
	Viêm gan A
	30

	
	Viêm gan C
	30

	
	Viêm gan E
	50

	
	Mantoux
	5

	
	Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số
	10

	
	Thử thai - phương pháp hoá học - miễn dịch
	18

	
	Thử thai - phương pháp tiêm động vật
	30

	
	Ma tuý/Morphin - định tính
	50

	
	Ma tuý/Morphin - định lượng
	100

	
	Amphetamin định tính
	50

	
	Amphetamin định lượng
	100

	
	Siêu âm (đen trắng)
	20

	
	Siêu âm màu
	80

	
	Xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong
	30


